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Câu 1: Cho hàm số 
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 có đồ thị
 như hình vẽ bên. Hỏi đồ thị hàm số  
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có bao nhiêu tiệm cận đứng?

	A. 4
	B. 3
	C. 5
	D. 2



Câu 2: Tìm m để hàm số  
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  nghịch  biến trên  khoảng 
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	A. m > 2
	B.  [image: image6.png]



	C. -1 < m < 1
	D.  [image: image8.png]m=0
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Câu 3: Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy 15 và chiều cao 2 là
	A. 15
	B. V = 30
	C. 20
	D. 10


Câu 4: Xét khối chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác đều, SA vuông góc với đáy, khoảng cách từ 
[image: image9.wmf]A

 đến mặt phẳng 
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 bằng 
[image: image11.wmf]2

. Gọi 
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 là góc giữa 2 mặt phẳng 
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 và 
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. Tính 
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 khi thể tích khối chóp S. ABC nhỏ nhất.

	A. 
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Câu 5: Bảng biến thiên trong hình bên dưới của hàm số nào dưới đây?
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Câu 6: Cho hàm số 
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 Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số 
[image: image26.wmf]m

 để hàm số có đúng một cực trị.

	A. 
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Câu 7: Cho tập hợp 
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 có 
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 phần tử. Số tập con gồm 
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 phần tử của 
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Câu 8: Khối chóp S.ABC có SA vuông góc với (ABC), đáy ABC là tam giác vuông tại B, biết 

  SB = 2a, BC = a và thể tích khối chóp là a3. Khoảng cách từ A đến (SBC) là:

	A. 3[image: image39.png]



	B. 2a
	C. [image: image41.png]6a




	D. [image: image43.png]





Câu 9: . Hàm số 
[image: image44.wmf]32
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 đồng biến trên các khoảng.
	A. 
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Câu 10: Ông An gửi 
[image: image49.wmf]320

 triệu đồng vào ngân hàng ACB và VietinBank theo phương thức lãi kép. Số tiền thứ nhất gửi vào ngân hàng ACB với lãi suất 
[image: image50.wmf]2,1%

 một quý trong thời gian 
[image: image51.wmf]15

 tháng. Số tiền còn lại gửi vào ngân hàng VietinBank với lãi suất 
[image: image52.wmf]0,73%

 một tháng trong thời gian 
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 tháng. Biết tổng số tiền lãi ông An nhận được ở hai ngân hàng là 
[image: image54.wmf]26670725,95

 đồng. Hỏi số tiền ông An lần lượt ở hai ngân hàng ACB và VietinBank là bao nhiêu (số tiền được làm tròn tới hàng đơn vị)?
	A. 
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 triệu đồng và 
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 triệu đồng.
	B. 
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	C. 
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 triệu đồng.
	D. 
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 triệu đồng và 
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Câu 11: Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm 
[image: image63.wmf]O

. Biết 
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. Khẳng định nào dưới đây sai?

	A. 
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Câu 12: Cho cấp số cộng [image: image70.wmf](
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 với u1 = 3 và u2 = 5 thì công sai bằng
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Câu 13: Kim tự tháp Kêốp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m. Thế tích của nó là:

	A. 7776300 m3
	B. 3888150 m3
	C. 2592100 m2
	D. 2592100 m3
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Câu 14: Cho hàm số 
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 có đồ thị như sau.
Tìm tất cả các giá trị của tham số 
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 để phương trình 
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Câu 15: Giá trị của [image: image82.wmf]2
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Câu 16: Cho hàm số 
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 xác định và liên tục trên đoạn 
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có đồ thị hàm số 
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 như hình vẽ. Hỏi hàm số 
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đạt giá trị 
nhỏ nhất trên đoạn 
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tại điểm 
[image: image92.wmf]0

x

 nào dưới đây?

	A. x0 = -1
	B. 
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Câu 17: Giá trị nhỏ nhất của hàm số có bảng biến thiên sau trên đoạn 
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Câu 18: Cho hàm số f (x) có bảng biến thiên như hình vẽ sau

[image: image101.emf]
Hàm số f (x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?
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Câu 19: Đợt xuất khẩu gạo của tỉnh A thường kéo dài trong 2 tháng (60 ngày). Người ta nhận thấy số lượng xuất khẩu gạo tính theo ngày thứ t được xác định bởi công thức 

S(t) = t3 - 72t2 + 405t + 3100 (1 [image: image107.png]


 t [image: image109.png]


). Hỏi trong mấy ngày đó thì ngày thứ mấy có số lượng xuất khẩu gạo cao nhất?

	A. 1
	B. 60
	C. 3
	D. 45


Câu 20: Tìm m hàm số 
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đạt cực trị tại điểm 
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Câu 21: Cho hàm số bậc ba 
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 có đồ thị như hình bên. 
Tất cả các giá trị của tham số 
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 để hàm số 
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có ba điểm cực trị là:
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Câu 22: Tìm tất cả các giá trị nguyên dương nhỏ hơn 5 của tham số [image: image126.wmf]m
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Câu 23: Cho hình chóp[image: image133.wmf].
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Câu 24: Cho hàm số 
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. Hàm số 
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 có số điểm cực trị là:
	A. 2.
	B. 1.
	C. 3.
	D. 4.
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Câu 25: Cho hàm số 
[image: image149.wmf]1
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có đồ thị như hình bên. 

Mệnh đề nào dưới đây đúng?
	A. c < 0 ; b < 0
	B. c > 0 ; b < 0
	C. c < 0 ; b > 0
	D. c > 0 ; b > 0


Câu 26: Cho hàm số 
[image: image150.wmf](

)

2

1

     khi 1

.

1

1      khi 1

x

x

fx

x

axx

ì

-

<

ï

=

-

í

ï

+³

î

 Tìm a để hàm số liên tục trên 
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Câu 27: Giải phương trình sau 
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Câu 28: Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng và 
tiệm cận ngang lần lượt có phương trình là:

A. x = 2 và  y = -1

B. x = 1 và y = 2

C. x = -2 và y = 1

D. x = -1 và y = 2
Câu 29: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh 
[image: image161.wmf]3
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, A’B = 3a.  Thể tích khối lăng trụ là:
	A. 7a3.
	B. 
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Câu 30: Cho hàm số [image: image165.wmf](
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 có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận.
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Câu 31: Cho hàm số [image: image171.wmf](
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 có bảng biến thiên như sau:
[image: image172.png]



Khẳng định nào sau đây là đúng?

	A. Hàm số đạt cực đại tại [image: image173.wmf]2
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	B. Hàm số đạt cực đại tại [image: image174.wmf]2
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	C. Hàm số đạt cực đại tại [image: image175.wmf]4
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	D. Hàm số đạt cực đại tại [image: image176.wmf]3
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Câu 32: Cho hàm số y = x4 – 2x3 + x – 2, phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x0 = 1 là:
	A. y = x – 1
	B. y = - x – 1
	C. y = x + 1
	D. y = - x + 1


Câu 33: Cho một khối lập phương biết rằng khi tăng độ dài cạnh của khối lập phương thêm 2cm thì thể tích của nó tăng thêm 98cm3. Hỏi cạnh của khối lập phương đã cho bằng:
	A. 3 cm
	B. 4 cm
	C. 6 cm
	D. 5 cm


Câu 34: Cho hàm số [image: image177.wmf](
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 có đạo hàm 
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 Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 35: Cho đồ thị của hàm số 
[image: image183.wmf](
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 như hình vẽ.


[image: image184]
Số điểm cực trị của hàm số là:
	A. 2.
	B. 3.
	C. 4.
	D. 1.


Câu 36: Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình chữ nhật, 
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 và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng 
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Câu 37: Cho hàm số 
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 có đạo hàm f’(x) = (x2 - 1)(x - 5) với mọi 
[image: image201.wmf].
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Hàm số g(x) = f(x2 + 1) đạt cực đại tại x = ?
	A. -1
	B. 5
	C. 
[image: image202.wmf]0.


	D. 2


Câu 38: Cho hình  chóp 
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Câu 39: Số tiệm cận của đồ thị hàm số  
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Câu 40: Tập xác định của hàm số y = xπ là:
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Câu 41: Cho hình chóp [image: image218.wmf]S.ABC
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Câu 42: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hai điểm M(0;2) và véc-tơ 
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Câu 43: Cho hàm số 
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Câu 44: Cho tứ diện  đều ABCD có cạnh bằng a, gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Cắt tứ diện bởi mặt phẳng (GCD) thì diện tích của thiết diện là:
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Câu 45: Thể tích khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là:

	A. 
[image: image244.wmf]3

VBh

=


	B. 
[image: image245.wmf]VBh

=


	C. 
[image: image246.wmf]1

3

VBh

=


	D. 
[image: image247.wmf]1

2

VBh

=




Câu 46: Biết đồ thị của hàm số 
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Câu 47: Một sợi dây có chiều dài 
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 được cắt thành hai đoạn để làm thành một hình vuông và một hình tròn. Tính chiều dài (theo đợn vị mét) của đoạn dây làm thành hình vuông được cắt ra sao cho tổng diện tích của hình vuông và hình tròn là nhỏ nhất?
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Câu 48: Cho khối chópS.ABC, trên ba cạnhSA, SB, SC lần lượt lấy ba điểmA', B', C' sao cho 
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, Gọi V và V' lần lượt là thể tích của các khối chóp S.ABC và S.A'B'C'. Khi đó tỉ số 
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Câu 49: Cho hàm số 
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Câu 50: Số hạng không chứa 
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